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Pao luat dich vu strc khde tdm than clia quan ALAMEDA (MHSA) 3 nam chuong trinh va ké
hoach chi tiéu cOng dong tham gia va khao sat phan ho

Huéng Dan Dién Ban Khao Séat Y Kién

Hudng Dan Dién Ban Khao Sat Y Kién

Phan Ban phu trach Dao Luat Dich Vu Sic Khde Tam Than Quan Alameda (MHSA) mudn biét y ki€n dong gop va
cac y tudng sang tao cla quy vi d€ gitp cling c6 cac chuang trinh stc khoe tam than va bao vé sic khde cla co
quan, nham phuc vu quy vi va cdng déng tét hon trong ba nam téi.

Ban khao sat y ki€n nay nam trong khudn khé quy trinh hoach dinh chuang trinh cdng déng quy mé 16n (CPPP),
trong d6 c6 thé bao gdm céc buGi hop ti€p nhan y kién cbng dong trén toan Quéan Alameda. DE tim hiéu thém vé
cac hoat dong clia MHSA tai dia phuong, vui l0ng truy cap website https://acmhsa.org/

Ban khao sat y ki€n nay cé 23 cau hdi va sé mat khoang 15 phat dé hoan tat. Tat ca cac cau tra 16i déu dugce an
danh va bao mat. Néu quy vi c6 thac mac, vui long lién lac véi Phan Ban MHSA tai MHSA@acgov.org.

Cam on quy vi d& tham gia gitp d& hoat ddng cong dong nay!

1. Pay co phai la lan dau tién quy vi dong gop v ki€n va cung cap théng tin cho Quy Trinh Hoach Binh Chuong
Trinh Céng Pdng MHSA cua ching téi khéng?

(" co
C " Khong

(" Khéng biét chac


https://acmhsa.org/

2. Nhitng quan ngai nao lién quan dén Tré Em/Thanh Thiéu Nién/Thanh Thi€u Nién O Bé Tudi Chuyén Tiép
(TAY) la quan trong nhat doi véi quy vi va’hoac cac thanh vién trong gia dinh quy vi? (Banh gia xép hang theo th(
ty, trong d6 1 la “Cuc ky quan trong” dén 5 1a “Hién khong phai la uu tién”)

1=Cuc ky quan 2=Rat quan 3=Tuong d6i  4=Quan trong déi 5=Hién khoéng
trong trong guan trong chut phai la uu tién
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Thang Gia Binh
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g. Gia Cuva Tinh
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Tam Thai
j. Cach Ly Xa
boc

k. S& Dung/Lam

Dung Chat Kich " (0 o e -~
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Vui 16ng cho biét cac nhu cau/dich vu stc khde quan trong khac can dugc uu tién cho cac nhom tudi Tré Em/Thanh
Thi€u Nién/TAY:




3. Nhirng quan ngai nao lién quan dén Nguoi Lé&n/Nguoi Cao Nién |a quan trong nhat déi vai quy vi va/hodc céac
thanh vién trong gia dinh quy vi? (Banh gia xép hang theo thr tu, trong dé 1 1a “Cuc ky quan trong” dén 5 la “Hién

khong phai la uu tién”).

a. Bénh man tinh

b. Bao Luc va Ton
Thuong Tinh Than
trong Céng Bong

c. Tram Cam
d. Giao Duc
e. Cong An

f. Gia Cu'va Tinh
Trang Vo Gia Cu

g. Giam gi(r nhiing
nguoi thanh nién
mac bénh tam than

h. Viéc Lam/Huén
Nghé

i. Thudng Xuyén
Nam Vién Nhiéu Lan

j. Cac van bé vé
Nuéi Day Con
C4&i/Cang Thang
trong Gia Binh
k. Céach Ly Xa

Hoi/Cam Thay Co
Poc

I. S& Dung/Lam
Dung Chat Kich
Thich
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3=Tuaong doi
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5=Hién khong
phai la uu tién
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Vui long cho biét cac nhu cau/dich vu stic khde quan trong khac can dugc uu tién cho cac nhom tudi Tré Em/Thanh

Thiéu Nién/TAY




4. C6 nhém thanh phan dan s6 hay nhém ngudi nao quy vi cho rang chua dugc hé théng stc khde hanh vi Quan
Alameda phuc vu thoa dang khoéng? (Vui 1ong chon tat ca cac Iua chon thich hgp.)

Nguoi My goc Phi chau/Ngugi My da den

Thé dan chau My da dé/Thé dan Alaska

Chau A

Nguoi géc La-tinh

Nguoi dao Thai Binh Duong/Thé dan Hawaii

Tré Em, Tré Nho (0-5 tudi)

Tré Em, D Tubi Hoc Ti€u Hoc ( 6-12 tudi)

Tré Em, tudi Trung Hoc Ca S&/Cap Ba (13-17 tudi)
Thanh Thi€u Nién & D6 Tu8i Chuyén Ti€p (18-24 tudi)
Ngudi Lén

Ngudi Cao Nién

Nhing Ngudi dinh liu dén Hé Thong Phéap Luét Hinh Sy
Di Dan va Ti Nan Chinh Tri

LGBTQQI+

Cha Me/NguGi Nha

Nguoi Vo gia cu

Nguoi khuyét tat

oot o Dot

Cuu Chién Binh

(Cac) nhom dan so khac, vui long ghi r6:

5. Dya trén cac cau trd 10i cla quy vi cho Cau Hai 4, vui long cho biét d6i tugng ma quy vi nght 1a ba nhém khong
dugc phuc vu thda dang nhat

(vui long ghi ré cu thé):
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6. Nhimng tré ngai nao khi€n céac ca nhan va thanh vién gia dinh dang gap khé khan vé sic khée tam than kho tiép
can dugc cac dich vu stc khoe tam than? (Vui long chon tat ca cac lya chon thich hagp).

| Tinhtrang c6 s&n cac budi hen

' | Théng tin lién lac gilta cac nha cung c&p dich vu
D E ngai nho gitp d6

|| Khong muén nhan su gitip dé&

Céc van dé phap ly

Cap do dich vu khong phu hgp véi nhu cau
Khéng c6 bao hiém

Céc thay d6i vé nha cung cap dich vu

Céac nguon trg gitp (nhu tai chinh)

Céc quan ngai vé an toan

Khong c6 cac dich vu trong cdng dong cla toi

Céc dich vu khéng pht hop vé mat van héa (chang han nhu khéng bang ngdn nglr me dé cla toi)

oot otd

Binh kién vé bénh slic khde tam than trong cdng dong
| Thai gian phan héi cham
D Phuaong Tién Chuyén Ché

Khéc, vui long ghi r6:




7. Quy vi nght rang Iinh vuc Dich Vu MHSA nao sau day da giai quyét hiéu qua cac quan ngai vé stc khoe tam
than & dia phuong ching ta? (Vui Idng chon tat ca cac lua chon thich hop).

Céc Dich Vu Can Thiép Khiing Hoang

Nguoi tiéu dung Cac Trung Tam Bao Vé Sic Khde (phuc vu ngudi I16n ¢é dich vu trg gitp phuc hoi/bao vé
stc khde va dudng lién két téi cac ngudn hd trg trong cdng déng)

Céc Dich Vu Chan Poan Kép (cac dich vu cai thién stic khde tam than va cac ching bénh nghién rugu/ma
tay)

Céc Bién Phap HO Trg va NOi Dung Hoat Bong Phong Nglra Phu Hop vé Méat Van Hoa
Coéng An Viéc Lam va céc Dich Vu Hudn Nghé/Hé Trg

Céc Trung Tam Gido Duc va Hoé Trg Gia Binh

oo o ool

Céc Chuong Trinh Hop Téac Dich Vu Toan Dién (phuc vu Ngudi Lén va TAY gap cac van dé vé sic khoe tam
than dan dén vo gia cu, lién quan dén hé théng phap luat hinh sy, va thudng xuyén phai nam vién tam than
khan cap)

Céac Dich Vu Gia Cu

Céac Nhém Tiép Can vé Sic Khde Tam Than

Céc Dich Vu Stric Khde Tam Than cho cac Nhém Dan S6 Tai Hoa Nhap Xa Hoi
Céc Dich Vu Stric Khde Tam Than tai Trudng Hoc

Chién Dich Chéng Dinh Kién va Chéng Phan Biét Boi X{

Ngan nglra tu tir (duong day khan trg gidp khiing hodng/hudn luyén va giao duc)

O OOt Q

Céac Dy An Phat Trién Nhan Luc

Cac mat khac ma quy vi cdm thay hiéu qua, vui long ghi ro:

8. MHSA dai tho CAC DICH VU CACH TAN nham nang cép va cai té hé théng sic khde tam than cla quan
ching ta. Muc tiéu cGia cac chuong trinh cach tan la gop phan thic day viéc hoc tap va cai tién hé théng
theo ba cach: (a) dua vao (ng dung cac phuong thic thuc hién va phuong phap mdi vé siic khoe tam than
chua timg Ung dung trudc dé, (b) thay d6i dich vu stic khde tam than hién tai, va (c) dua vao ap dung mot
phuong phap mdi theo dinh hudng cdng dong, da thanh céng trong moi trudng khong lién quan dén sic
khde tam than.

Vui long liét ké cac y tudng cach tAn sé gilp cai ti€n cac dich vu sic khoe tdm than:




9. MHSA dai tho cho cac hoat ddng NHAN LUC, GIAO DUC & HUAN NGHE dé gitp phat trién mét luc lugng
nhan lyc chuyén nganh stc khoe hanh vi véi quy md, thanh phan da dang, ngdn nglr thda dang va phi hgp véi van
héa cho nguoi tiéu dung/cac gia dinh. Vui long danh gia x€p hang tdm quan trong cla cac chién lugc Phat Trién
Nhan Luc sau day. (Panh gia x€p hang theo thr ty, trong dé 1 1a “Cuc ky quan trong” dén 5 & “Hién khong phai la
uu tién”)
1=Cuc ky quan 2=Ra&t quan 3=Tuong d6i 4=Quan trong ddi 5=Hién khong
trong trong guan trong chut phai la uu tién

a. Cac Chuang Trinh

Thuc Tap (chang

han nhu Trung Hoc o ( - ] () 9
Cap Ba, Pai Hoc

B6n Nam, Cao Hoc)

b. Cac Chuong Trinh
DPinh Hudng Nghé
Nghiép (d€ nham
khuyén khich va tang
thém céac lua chon
nghé nghiép trong
nganh Stc Khée
Tam Than)

¢. Chuang Trinh
Hoan Tra Ng Vay doi
véi Cac Khodn Vay
Bi Hoc cho cac nhan
vién y té€ héi du diéu
kién

d. Huan Luyén Ho

Trg clia Ngudi Bong
Cénh Ngo
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e. Chuong Trinh Phu

Céap nham Ho Trg

cac Chuang Trinh

Thuc Tap Chuyén (" (1 - (7 &
Nganh Suc Khoe

Hanh Vi O Céap Po

Cao Hoc

Vui long xac dinh cac chién lugce phat trién nhan luc quan trong khac:




10. DO TUOI cla toi la:
(" Dudi 16 tubi

(" 16-25

(" 26-59

(" TU 60 tudi trg 1én

(" Khéng muén tra 10i

11. Quy vi CU NGU & khu vuc nao trong Quan Alameda?
¢

Khéc, vui long ghi rd:

12. NHAN DANG GIOI TiNH cua quy vi la gi?
NCr

Nam

Nguoi dong tinh luyén &i hodc Ngudi vo tinh
Nguoi ludng tinh

Chuyén gidi nir

Chuyén gidi nam

BEDESEONDIESED

Khoéng muon tra 10i

Nhan Dang Gidi Tinh Khac (vui long ghi rd)

13. CHUNG TOC cla quy vi la gi?
(' Ngudi géc sac toc néi tiéng Tay Ban Nha/ Ngudi géc La-tinh

(" Khéng phai Ngudi géc sac toc néi ti€ng Tay Ban Nha/ Ngudi géc La-tinh



14. SAC TOC cua quy vi la gi? (Vui Idng chon t&t ca cac lua chon thich hop)
| Ngudi My géc Phi chau/Ngudi My da den

|| Thé dan chau My da dé/Thé dan Alaska

| Achau

D Nguoi ddo Thai Binh Duong/Thé dan Hawaii

| Ngudi da trdng/Ngudi géc Cap-ca

" | Khéng muén tra 16

Khéac (vui long ghi rd):

15. Néu quy vi danh dau “NGUOI A CHAU HOAC NGUOI BPAO THAI BINH DUONG " trong cau hdi 14, vui Idng
cho chung toi biét quéc tich hoac qudc gia xuat than cla quy vi? (Vui long chon tat ca cac lua chon thich hgp)

| Ngudi An Do
Nguoi Campuchia
Ngugi Hoa

Nguoi Phi Luat Tan
Ngudi Nhat

Ngudi Dai Han
Ngudi Samoa
Nguoi Pai Loan

Ngudi Tongan

oot ond

Ngudi Viét Nam
|| T6i khong Chau &/Thai Binh Dudng

Khé&c (vui long ghi ro):




16. Quy vi dai dién cho (cac) nhdm hitu quan nao sau day (Vui ldng chon tat ca céc lua chon thich hagp).
Quan Nhan Tai Ngii/Cuu Chién Binh

Nguoi Tiéu Dlng

COng Bong Tén Giao

Ngugdi nha

Co quan thi hanh luat phap

OO OO

Nha Cung Cap Dich Vu

Khéac (vui long ghi rd)

17. Quy vi biét dén Cudc Khao Sat Y Ki€n Phan Héi va Tham Gia cia Céng Pong MHSA tir ngudn nao ? (VL

long chon tat ca cac lua chon thich hap).

| T8 Chuc Tai Cong Béng

| Ban B&/Ngudi Nha

D Bénh Vién/Cao S& Y T€ hodc Co SG Cung Cép Dich Vu Khac
| Listserv/Ban Tin

D Truyén Thong (chang han nhu Eventbrite, Facebook, An Pham, Pai Radio)

Khac (vui long ghi rd)

18. Quy vi hién dang nhan céc dich vu nao? (Chon tat ca céac lua chon thich hop)
Céc Dich Vu Cai Nghién Rugu va Chét Kich Thich Khac

Nhém Cong Bong

Cac Dich Vu danh cho Nguoi Vo Gia Cu

Cé&c Dich Vu Stc Khée Tam Than

Phuc HOi Hudng Nghiép

OO OO

Khéng Nhan Dich Vu Nao

Khéac (vui long ghi rd)
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19. MUC DANH GIA VE BUOI HOP TIEP NHAN Y KIEN CONG DONG: Vui Idng cho chiing tdi biét vé trai
nghiém gan day cua quy vi (n€u quy vi khéng tham gia dién dan trong thai gian méi day, vui long bé qua
cac cau hoi 19-22).

Nhin chung, quy vi hai 1ong nhu thé nao vé Budi Hop Tiép Nhan Y Kién Cdng Bong cla
MHSA ngay hém nay?

a»

20. Vui Iong chia sé thém cac nhan xét clia quy vi vé cac uu tién cla Bubi Hop Ti€p Nhan Y Kién Cong Pong cla

MHSA ngay hém nay

21. Vui ldng chia sé thém cac nhan xét cla quy vi vé cac mat can lam tét hon cla Budi Hop Ti€p Nhan Y Kién
CoOng Pong clia MHSA ngay hém nay.

22. B6i vdi nhitng ngudi tham du mét Budi Hop Tiép Nhan Y Kién Cong Béng gan day, quy vi cé thdy muc dich
cla dién dan dé hiéu khéng?
(" Haunhulaco

(" Hau nhu la khéng

(" Tai khong tham dy Budi Hop Tiép Nhan Y Kién Béng Gép Cong Bng nao

23.

MOt Ian nira, cdm on quy vi da danh thoi gian dong gop y ki€n vé cac ké hoach tuong lai clla MHSA Quan
Alameda. Xin cam on quy vi! D& tim hi€u thém vé cach thirc tham gia, vui ldng truy cap trang web cla ching
téi tai https://acmhsa.org/

Khu vuc nay la danh cho bat ky nhan xét bé sung ban muén cung cép cho ching toi.

11


https://acmhsa.org/%20

	Đạo luật dịch vụ sức khỏe tâm thần của quận ALAMEDA (MHSA) 3 năm chương trình và kế hoạch chi tiêu cộng đồng tham gia và khảo sát phản hồ
	Hướng Dẫn Điền Bản Khảo Sát Ý Kiến
	Question Title
	1. Đây có phải là lần đầu tiên quý vị đóng góp ý kiến và cung cấp thông tin cho Quy Trình Hoạch Định Chương Trình Cộng Đồng MHSA của chúng tôi không?

	Question Title
	2. Những quan ngại nào liên quan đến Trẻ Em/Thanh Thiếu Niên/Thanh Thiếu Niên Ở Độ Tuổi Chuyển Tiếp (TAY) là quan trọng nhất đối với quý vị và/hoặc các thành viên trong gia đình quý vị? (Đánh giá xếp hạng theo thứ tự, trong đó 1 là “Cực kỳ quan trọng” đến 5 là “Hiện không phải là ưu tiên”)

	Question Title
	3. Những quan ngại nào liên quan đến Người Lớn/Người Cao Niên là quan trọng nhất đối với quý vị và/hoặc các thành viên trong gia đình quý vị? (Đánh giá xếp hạng theo thứ tự, trong đó 1 là “Cực kỳ quan trọng” đến 5 là “Hiện không phải là ưu tiên”).

	Question Title
	4. Có nhóm thành phần dân số hay nhóm người nào quý vị cho rằng chưa được hệ thống sức khỏe hành vi Quận Alameda phục vụ thỏa đáng không? (Vui lòng chọn tất cả các lựa chọn thích hợp.)
	5. Dựa trên các câu trả lời của quý vị cho Câu Hỏi 4, vui lòng cho biết đối tượng mà quý vị nghĩ là ba nhóm không được phục vụ thỏa đáng nhất (vui lòng ghi rõ cụ thể):

	Question Title
	6. Những trở ngại nào khiến các cá nhân và thành viên gia đình đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần khó tiếp cận được các dịch vụ sức khỏe tâm thần? (Vui lòng chọn tất cả các lựa chọn thích hợp).

	Question Title
	7. Quý vị nghĩ rằng lĩnh vực Dịch Vụ MHSA nào sau đây đã giải quyết hiệu quả các quan ngại về sức khỏe tâm thần ở địa phương chúng ta? (Vui lòng chọn tất cả các lựa chọn thích hợp).
	8. MHSA đài thọ CÁC DỊCH VỤ CÁCH TÂN nhằm nâng cấp và cải tổ hệ thống sức khỏe tâm thần của quận chúng ta. Mục tiêu của các chương trình cách tân là góp phần thúc đẩy việc học tập và cải tiến hệ thống theo ba cách: (a) đưa vào ứng dụng các phương thức thực hiện và phương pháp mới về sức khỏe tâm thần chưa từng ứng dụng trước đó, (b) thay đổi dịch vụ sức khỏe tâm thần hiện tại, và (c) đưa vào áp dụng một phương pháp mới theo định hướng cộng đồng, đã thành công trong môi trường không liên quan đến sức khỏe tâm thần.  Vui lòng liệt kê các ý tưởng cách tân sẽ giúp cải tiến các dịch vụ sức khỏe tâm thần:

	Question Title
	9. MHSA đài thọ cho các hoạt động NHÂN LỰC, GIÁO DỤC & HUẤN NGHỆ để giúp phát triển một lực lượng nhân lực chuyên ngành sức khỏe hành vi với quy mô, thành phần đa dạng, ngôn ngữ thỏa đáng và phù hợp với văn hóa cho người tiêu dùng/các gia đình. Vui lòng đánh giá xếp hạng tầm quan trọng của các chiến lược Phát Triển Nhân Lực sau đây. (Đánh giá xếp hạng theo thứ tự, trong đó 1 là “Cực kỳ quan trọng” đến 5 là “Hiện không phải là ưu tiên”)

	Question Title
	10. ĐỘ TUỔI của tôi là:

	Question Title
	11. Quý vị CƯ NGỤ ở khu vực nào trong Quận Alameda?

	Question Title
	12. NHẬN DẠNG GIỚI TÍNH của quý vị là gì?

	Question Title
	13. CHỦNG TỘC của quý vị là gì?

	Question Title
	14. SẮC TỘC của quý vị là gì? (Vui lòng chọn tất cả các lựa chọn thích hợp)

	Question Title
	15. Nếu quý vị đánh dấu “NGƯỜI Á CHÂU HOẶC NGƯỜI ĐẢO THÁI BÌNH DƯƠNG” trong câu hỏi 14, vui lòng cho chúng tôi biết quốc tịch hoặc quốc gia xuất thân của quý vị? (Vui lòng chọn tất cả các lựa chọn thích hợp)

	Question Title
	16. Quý vị đại diện cho (các) nhóm hữu quan nào sau đây (Vui lòng chọn tất cả các lựa chọn thích hợp).

	Question Title
	17. Quý vị biết đến Cuộc Khảo Sát Ý Kiến Phản Hồi và Tham Gia của Cộng Đồng MHSA từ nguồn nào? (Vui lòng chọn tất cả các lựa chọn thích hợp).

	Question Title
	18. Quý vị hiện đang nhận các dịch vụ nào? (Chọn tất cả các lựa chọn thích hợp)

	Question Title
	19. MỤC ĐÁNH GIÁ VỀ BUỔI HỌP TIẾP NHẬN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG: Vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm gần đây của quý vị (nếu quý vị không tham gia diễn đàn trong thời gian mới đây, vui lòng bỏ qua các câu hỏi 19-22).  Nhìn chung, quý vị hài lòng như thế nào về Buổi Họp Tiếp Nhận Ý Kiến Cộng Đồng của MHSA ngày hôm nay?
	20. Vui lòng chia sẻ thêm các nhận xét của quý vị về các ưu tiên của Buổi Họp Tiếp Nhận Ý Kiến Cộng Đồng của MHSA ngày hôm nay

	Question Title
	21. Vui lòng chia sẻ thêm các nhận xét của quý vị về các mặt cần làm tốt hơn của Buổi Họp Tiếp Nhận Ý Kiến Cộng Đồng của MHSA ngày hôm nay.

	Question Title
	22. Đối với những người tham dự một Buổi Họp Tiếp Nhận Ý Kiến Cộng Đồng gần đây, quý vị có thấy mục đích của diễn đàn dễ hiểu không?
	23. Một lần nữa, cám ơn quý vị đã dành thời gian đóng góp ý kiến về các kế hoạch tương lai của MHSA Quận Alameda. Xin cám ơn quý vị! Để tìm hiểu thêm về cách thức tham gia, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại https://acmhsa.org/   Khu vực này là dành cho bất kỳ nhận xét bổ sung bạn muốn cung cấp cho chúng tôi.
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